
TRƯỜNG THCS DƯƠNG HÀ 

 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC  

MÔN: NGHỆ THUẬT, KHỐI LỚP: 8 

 (Năm học 2023 - 2024) 

 

HỌC 

KÌ 

SỐ 

TUẦN 
SỐ TIẾT/TUẦN 

SỐ ĐẦU ĐIỂM TỐI THIỂU 

KTTX GK CK 

I 18 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết 2 1 1 

II 17 17 tuần x 4 tiết = 34 tiết 2 1 1 

 

NỘI DUNG MĨ THUẬT 

Bộ sách: Chân trời sáng tạo. 

Tuần TT tiết dạy 
Bài/ chủ đề  

(số tiết) 
Nội dung 

Ghi chú 

HỌC KỲ I 

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI THẾ GIỚI 

1 1 Bài 1: Thiên nhiên trong tranh của họa sĩ 

Paul Gauguin  

(2) 

Thiên nhiên trong tranh của họa sĩ Paul 

Gauguin (tiết 1) 

 

2 2 
Thiên nhiên trong tranh của họa sĩ Paul 

Gauguin (tiết 2) 

 

3 3 Bài 2: Nghệ thuật tranh cắt dán  

(Collage art) 

(2) 

Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage art) 

(tiết 1) 

 

4 4 
Nghệ thuật tranh cắt dán (Collage art) 

(tiết 2) 

 



2 

 

5 5 

Bài 3: Tranh chân dung theo trường phái 

biểu hiện  

(2) 

Tranh chân dung theo trường phái biểu 

hiện (tiết 1) 

 

6 6  
Tranh chân dung theo trường phái biểu 

hiện (tiết 2) 

 

CHỦ ĐỀ: NGHỆ THUẬT HIỆN ĐẠI VIỆT NAM 

7 7 
Bài 4: Nét đặc trưng trong tranh sơn mài 

Việt Nam (2) 

Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt 

Nam (tiết 1) 

 

8 8 
Nét đặc trưng trong tranh sơn mài Việt 

Nam (tiết 2) 

 

9 9 Kiểm tra giữa kì I Kiểm tra giữa kì I 
 

10 10 
Bài 5: Nét đẹp trong tranh lụa của họa sĩ 

Nguyễn Phan Chánh (2) 

Nét đẹp trong tranh lụa của họa sĩ 

Nguyễn Phan Chánh (tiết 1) 

 

11 11 
Nét đẹp trong tranh lụa của họa sĩ 

Nguyễn Phan Chánh (tiết 2) 

 

12 12 

Bài 6: Tượng chân dung nhân vật (2) 
Tượng chân dung nhân vật (tiết 1) 

 

13 13 Tượng chân dung nhân vật (tiết 2) 
 

14 14 Ôn tập học kỳ I Ôn tập học kỳ I 
 

15 15 Kiểm tra học kỳ I Kiểm tra học kỳ I 
 

CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM 

16 16 
Bài 7: Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết 

(1) 
Tạo mẫu nền trang trí với họa tiết 

 



3 

 

17 17 
Bài 8: Thiết kế trang phục với họa tiết 

dân tộc (1) 
Thiết kế trang phục với họa tiết dân tộc  

 

18 18 
Tổng kết HK I: Trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm. 
Tổng kết HK I: Trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm. 

 

HỌC KỲ II 

CHỦ ĐỀ: NỘI THẤT CĂN PHÒNG 

19 19 Bài 9: Thiết kế sản phẩm nội thất  

(2) 

Thiết kế sản phẩm nội thất (tiết 1) 
 

20 20 Thiết kế sản phẩm nội thất (tiết 2) 
 

21 21 Bài 10: Thiết kế mô hình căn phòng  

(2) 

Thiết kế mô hình căn phòng (tiết 1) 
 

22 22 Thiết kế mô hình căn phòng (tiết 2) 
 

CHỦ ĐỀ: MĨ THUẬT TRONG CUỘC SỐNG 

23 23 
Bài 11: Tạo họa tiết trang trí bằng chấm 

màu (1) 
Tạo họa tiết trang trí bằng chấm màu 

 

24 24 

Bài 12: Tranh tĩnh vật (2) 
Tranh tĩnh vật (tiết 1) 

 

25 25 Tranh tĩnh vật (tiết 2) 
 

26 26 
Bài 13: Tranh trang trí với các màu 

tương phản 

Tranh trang trí với các màu tương phản 

(tiết 1) 

 

27 27 Kiểm tra giữa kì II Kiểm tra giữa kì II 
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28 28 
Bài 13: Tranh trang trí với các màu 

tương phản (1) 
Tranh trang trí với các màu tương phản 

(tiết 2) 

 

29 29 
Bài 14: Tranh áp phích (2) 

Tranh áp phích (tiết 1) 
 

30 30 Tranh áp phích (tiết 2) 
 

31 31 Ôn tập kiểm tra học kỳ II Ôn tập kiểm tra học kỳ II 
 

32 32 Kiểm tra học kỳ II Kiểm tra học kỳ II 
 

33 33 
Bài 15: Khái niệm về ngành nghề liên 

quan đến Mĩ thuật tạo hình. (1) 

Khái niệm về ngành nghề liên quan đến 

Mĩ thuật tạo hình. 

 

CHỦ ĐỀ: HƯỚNG NGHIỆP 

34 34 
Bài 16: Đặc trưng của một số nghề liên 

quan đến Mĩ thuật tạo hình. 

Đặc trưng của một số nghề liên quan 

đến Mĩ thuật tạo hình. 

 

35 35 
Tổng kết HK II: Trưng bày và giới thiệu sản 

phẩm. 
Tổng kết HK II: Trưng bày và giới thiệu 

sản phẩm. 

 

 

NỘI DUNG ÂM NHẠC 

Bộ sách: Cánh diều. 

Tuần TT tiết dạy 
Bài/ chủ đề  

(số tiết) 
Nội dung 

Ghi chú 

HỌC KÌ I 

1 1 
Chủ đề 1: Thiên nhiên tươi đẹp 

(4) 

- Hát bài Khúc ca bốn mùa 

- Nghe tác phẩm Con cá Foren 

 



5 

 

2 2 

 

 

- Ôn tập bài hát Khúc ca bốn mùa 

- Nhịp 3
8

 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra bốn ô 

nhịp 3
8

  

 

3 3 

- Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài 

đọc nhạc số 1 

- Bài hòa tấu số 1 

 

4 4 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Khúc ca bốn mùa 

- Ôn tập Bài hòa tấu số 1 

- Trải nghiệm và khám phá: Vỗ tay theo 3 

mẫu tiết tấu nhịp 
3
8

 

 

5 5 

Chủ đề 2: Em yêu làn điệu dân ca  

(4) 

- Hát bài Bản làng tươi đẹp 

- Trải nghiệm và khám phá: Sưu tầm một 

số câu thơ lục bát được dùng để phát triển 

thành lời ca trong Dân ca quan họ Bắc 

Ninh 

 

6 6 

- Ôn tập bài hát Bản làng tươi đẹp 

- Nghe bài dân ca Cây trúc xinh; Dân ca 

quan họ Bắc Ninh. 

 

7 7 
- Bài đọc nhạc số 2. 

- Bài hòa tấu số 2. 

 

     8 8 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Bản làng tươi đẹp 

- Ôn tập Bài hoà tấu số 2 

- Trải nghiệm và khám phá: Điền thêm cao 

độ cho nét nhạc 

 



6 

 

9 9  Kiểm tra giữa kì 1  

10 10 

 

 

 

Chủ đề 3: Nhớ ơn thầy cô (4) 

- Hát bài Thương lắm thầy cô ơi! 

- Gam trưởng, giọng trưởng, giọng Đô 

trưởng 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra một 

giai điệu ở giọng Đô trưởng 

 

11 11 

- Kèn trumpet và kèn saxophone 

- Ôn tập bài hát Thương lắm thầy cô ơi! 

- Nghe tác phẩm Lời thầy cô 

 

12 12 

- Luyện đọc gam Đô trưởng theo trường độ 

móc kép; Bài đọc nhạc số 3 

- Bài hòa tấu số 3 

 

13 13 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Thương lắm thầy cô ơi! 

- Ôn tập Bài hòa tấu số 3 

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện bài 

tập tiết tấu bằng các động tác cơ thể 

 

    14 14 

Chủ đề 4: Âm nhạc nước ngoài 

(4) 

- Hát bài Khúc ca chào xuân 

- Trải nghiệm và khám phá: Chép nhạc hai 

bè 

 

15 15 

- Nghe tác phẩm Waltz in A Minor; 

Nhạc sĩ Frederic Chopin 

- Ôn tập bài hát Khúc ca chào xuân 

 

16 16  Kiểm tra học kỳ 1  

17 17 

Chủ đề 4: Âm nhạc nước ngoài 

(4) 

- Bài đọc nhạc số 4 

- Bài hòa tấu số 4 

 

18 18 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Khúc ca chào xuân 

- Ôn tập Bài hòa tấu số 4 

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu 

tiết tấu bằng cốc nhựa 
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HỌC KỲ II 

19 19 

Chủ đề 5: Giai điệu quê hương 

(4 ) 

- Hát bài Xuân quê hương 

- Đảo phách 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra mẫu tiết 

tấu có đảo phách 

 

20 20 

- Nghe bản nhạc Long ngâm; Nhã nhạc 

cung đình Huế 

- Ôn tập bài hát Xuân quê hương 

 

21 21 

- Luyện đọc nhạc có tiết tấu đảo phách; Bài 

đọc nhạc số 5 

- Bài hòa tấu số 5 

 

22 22 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Xuân quê hương 

- Ôn tập Bài hòa tấu số 5 

- Trải nghiệm và khám phá: Chia sẻ với 

bạn cách bảo quản nhạc cụ. 

 

    23 23 

Chủ đề 6: Tiếng hát ước mơ (4) 

- Hát bài Bay cao tiếng hát ước mơ 

- Nhịp 6
8

 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra hai ô 

nhịp 
6
8

 

 

24 24 

- Nghe tác phẩm Ca ngợi Tổ quốc; Thể loại 

hợp xướng 

- Ôn tập bài hát Bay cao tiếng hát ước mơ 

 

25 25 

- Luyện đọc gam Đô trưởng theo mẫu; Bài 

đọc nhạc số 6 

- Bài hòa tấu số 6 
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26 26 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Bay cao tiếng hát ước mơ 

- Ôn tập Bài hòa tấu số 6 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo mẫu tiết 

tấu ở nhịp 2
4

 rồi nói về ước mơ của mình 

theo mẫu tiết tấu đó 

 

27 27 
 

 
Kiểm tra giữa HKII 

 

28 28 

Chủ đề 7: Đoàn kết (4) 

- Hát bài Cánh én tuổi thơ 

- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ 

- Trải nghiệm và khám phá: Tạo ra một 

giai điệu ở giọng La thứ 

 

29 29 

- Nghe tác phẩm Bóng cây kơ-nia; Nhạc sĩ 

Phan Huỳnh Điểu 

- Ôn tập bài hát Cánh én tuổi thơ 

 

30 30 

- Luyện đọc gam La thứ; Bài đọc nhạc số 7 

- Thế bấm hợp âm Mi trưởng (E) trên kèn 

phím; Bài hòa tấu số 7 

 

31 31 

- Thể hiện tiết tấu; ứng dụng đệm cho bài 

hát Cánh én tuổi thơ 

- Ôn tập Bài hoà tấu số 7. 

- Trải nghiệm và khám phá: Lựa chọn mẫu 

tiết tấu đệm cho bài hát 

 

32 32 
 

Chủ đề 8: Mùa hè (3) 

- Hát bài Mùa hạ và những chùm hoa nắng 

- Trải nghiệm và khám phá: Hát theo cách 

riêng của mình 

 

33 33  Kiểm tra học kỳ 2  



9 

 

34 34 

Chủ đề 8: Mùa hè (3) 

- Thường thức âm nhạc: Sênh tiền và tính 

tẩu 

- Ôn tập bài hát Mùa hạ và những chùm 

hoa nắng 

- Thể hiện tiết tấu và ứng dụng đệm cho bài 

hát Mùa hạ và những chùm hoa nắng 

 

35 35 

- Bài đọc nhạc số 8 

- Bài hòa tấu số 8 

- Trải nghiệm và khám phá: Thể hiện mẫu 

tiết tấu bằng cốc nhựa 

 

 Dương Hà, ngày    tháng    năm 2023 

NGƯỜI LẬP KHDH 

 

 

 

 

                  Dương Duy Linh – Nguyễn Thị Bích 

TM BAN GIÁM HIỆU DUYỆT 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thuỷ 

 

 

 

 


